
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẶNG BẰNG KHEN CÔNG TRẠNG

1. Công an phường Máy Chai, quận Ngô Quyền;
2. Công an phường Hải Thành, quận Dương Kinh;
3. Thượng tá Phạm Tiến Dũng, Phó trưởng phòng An ninh kinh tế;
4. Thượng tá Trịnh Hồng Thái, Phó trưởng phòng An ninh mạng và phòng,

chống tội phạm sử dụng công nghệ cao;
5. Thượng tá Nguyễn Trọng Hiền, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế;
6. Thượng tá Phạm Hữu Đoàn, Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về

ma túy;
7. Thượng tá Nguyễn Đăng Quang, Phó trưởng phòng, Cảnh sát Quản lý hành

chính về trật tự xã hội;
8. Thượng tá Nguyễn Thanh Lộc, Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ

trợ tư pháp;
9. Đại tá Hoàng Văn Nam, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động;
10. Thượng tá Phạm Văn Công, Phó trưởng Công an quận Ngô Quyền;
11. Thượng tá Đào Kỳ Phong, Phó trưởng Công an quận Hải An;
12. Trung tá Lại Quang Tuấn, Đội trưởng, Đội Tham mưu Tổng hợp, Phòng

Tham mưu;
13. Trung tá Nguyễn Thị Lý, Đội trưởng, Đội Quản lý tài sản và trang cấp,

Phòng Hậu cần;
14. Trung tá Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Nhà Công vụ, Phòng Hậu cần;
15. Thiếu tá Nguyễn Thế Huy, Đội trưởng, Đội Xây dựng Doanh trại,  Phòng

Hậu cần;
16. Trung tá Nguyễn Đức Thắng, Phó đội trưởng, Đội Quản lý tài sản và trang

cấp, Phòng Hậu cần;
17. Thiếu tá Đoàn Thị Lan Anh, Phó Giám đốc Nhà Công vụ, Phòng Hậu cần;
18. Đại úy Phạm Tuấn Hà, Cán bộ, Đội Quản lý tài sản và trang cấp, Phòng

Hậu cần;
19. Thiếu tá Nguyễn Xuân Thường, Đội trưởng, Đội Tham mưu, Phòng An

ninh kinh tế;
20. Trung tá Đào Thúy Bình, Phó đội trưởng, Đội An ninh tài chính, tiền tệ,

đầu tư, Phòng An ninh kinh tế;
21. Đại úy Trần Minh Tuyến, Cán bộ, Đội Tham mưu, Phòng An ninh mạng

và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao;
22. Thiếu tá Bùi Ngọc Tuấn, Phó đội trưởng,  Đội Phòng ngừa, điều tra án kinh

tế, tham nhũng, môi trường trong các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, Phòng Cảnh
sát kinh tế;



23. Trung tá Bùi Thanh Tuyến, Phó đội trưởng, Đội Hướng dẫn đăng ký, quản lý
cư trú; cấp, quản lý căn cước công dân, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự
xã hội;

24. Thiếu tá Nguyễn Thị Ngư, Phó đội trưởng, Đội Hướng dẫn đăng ký, quản
lý cư trú; cấp, quản lý căn cước công dân, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về
trật tự xã hội;

25. Thượng tá Nguyễn Bỉnh Khương, Phó Trưởng Công an quận Hồng Bàng;
26. Trung tá Nguyễn Thị Minh Phương, Phó Đội trưởng, Đội Cảnh sát giao

thông trật tự, Công an quận Hồng Bàng;
27. Trung tá Nguyễn Thành Phương, Đội trưởng, Đội Cảnh sát Thi hành án

hình sự và hỗ trợ tư pháp, nhà tạm giữ, Công an quận Hồng Bàng;
28. Trung tá Lê Trường Sơn, Trưởng Công an phường Thượng Lý, quận

Hồng Bàng;
29. Thiếu tá Phạm Thanh Hệ, Phó Đội trưởng, Đội Cảnh sát giao thông trật tự,

Công an quận Hồng Bàng;
30. Đại úy Lại Quang Trung, Phó Đội trưởng, Đội Điều tra tổng hợp, Công an

quận Hồng Bàng;
31. Trung tá Phạm Thị Thu Huyền, Đội trưởng, Đội Chính trị hậu cần, Công

an quận Ngô Quyền;
32. Trung tá Lương Trọng Việt, Đội trưởng, Đội An ninh, Công an quận Ngô Quyền;
33. Trung tá Nguyễn Xuân Tùng, Trưởng Công an phường Cầu Đất, quận

Ngô Quyền;
34. Trung tá Nguyễn Văn Huyến, Trưởng Công an phường Vạn Mỹ, quận

Ngô Quyền;
35. Trung tá Đặng Duy Công, Đội trưởng, Đội Tham mưu, Công an quận Ngô Quyền;
36. Đại úy Trần Thị Thu Hương, Cán bộ, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy

và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Ngô Quyền;
37. Trung tá Trịnh Văn Bảo, Trưởng Công an phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân;
38. Trung tá Ngô Thị Nguyên, Phó trưởng Công an phường Cát Bi, quận Hải An;
39. Đại úy Vũ Đình Hoàng, Cán bộ, Công an phường Đông Hải 2, Công an

quận Hải An;
40. Trung tá Nguyễn Thị Mỹ Hương, Cán bộ, Đội Cảnh sát giao thông trật tự,

Công an quận Kiến An;
41. Trung tá Đoàn Vũ Thành,  Đội  trưởng,  Đội  Cảnh sát  Quản lý hành chính

về trật tự xã hội, Công an quận Dương Kinh;
42. Đại úy Đinh Khắc Nghĩa, Cán bộ, Công an phường Hưng Đạo, quận

Dương Kinh;
43. Thượng tá Đặng Thế Dũng, Trưởng Công an quận Đồ Sơn;



44. Thượng úy Đinh Tuấn Anh, Cán bộ, Đội Chính trị - Hậu Cần, Công an
quận Đồ Sơn;

45. Thiếu  tá  Nguyễn  Thị Minh  Hải,  Đội  trưởng,  Đội  Tham  mưu,  Công  an
huyện An Lão;

46. Thiếu tá Đinh Đức Hoàng, Đội trưởng, Đội Cảnh sát giao thông trật tự,
Công an huyện Tiên Lãng;

47. Đại úy Nguyễn Xuân Sơn, Đội trưởng, Đội Tham mưu, Công an huyện
Kiến Thụy;

48. Thiếu tá Nguyễn Duyên Hải,  Phó trưởng Công an xã Đại Hợp, huyện
Kiến Thụy;

49. Trung tá Vũ Xuân Đông, Trưởng Công an xã Văn Phong, huyện Cát Hải./.


